
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 
Thửa đất số 1558, Tờ bản đồ số 45, Tổ 6, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, 
Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

21/03/20233. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH THһҹNG MӳI D֖CH Vְ T&H BČNH DһҹNG

3703115521

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu các sản phẩm như 
- các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước rau ép
- cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột.
- đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu các loại đồ uống có cồn 
và đồ uống không có cồn.

4633(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu các sản phẩm giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện; hàng gốm, sứ, thủy tinh; dụng cụ thể dục, thể 
thao; nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; vali, cặp, 
túi, ví, hàng da và giả da khác; đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T&H 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T&H BINH DUONG SERVICES TRADING 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY T&H BÌNH DƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0977471620
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói trà

8292

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).

5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương 
tự.

5510

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. V֝n ĽiԚu l֓: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040183027106

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 1558, Tờ bản đồ số 45, Tổ 6, Khu phố Khánh Lộc, Phường 
Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN THỊ AN Nữ
06/06/1983 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Th¹ng tin vԚ chֳ s֫ hֻu:
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9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040183027106
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 1558, Tờ bản đồ số 45, Tổ 6, Khu phố Khánh Lộc, Phường 
Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ AN Nữ

06/06/1983 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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